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Biển báo an toàn
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Hàn và cắt bằng khí
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Ⅰ-1.

Mũ bảo hộ và dây buộc cằm có hư hại không?

Quần áo bảo hộ lao động có rách không?

Dây đai, móc an toàn có hư hại không?
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Ⅰ-2.

Có đặt vật chở hay vật liệu trên giàn giáo có nguy cơ dễ rơi xuống 
không?

Có đặt vật liệu dọc theo lối đi cho ngăn nắp không?

Có sắp xếp các dụng cụ và vật liệu theo từng loại không?

Có bỏ mặc các vật liệu nguy hiểm không?

Có đặt các vật liệu trước bảng phân phối điện và bình chữa cháy gây 
cản trở không?

Ⅰ-3．

Có lối đi an toàn không?
Có bảng chỉ dẫn đến lối đi an toàn không?

Có vật cản trong khoảng từ mặt đất của lối đi an toàn cho tới chiều cao 
1,8 m hay không?

Có che đậy các lổ mở, thanh cốt thép v.v... để bảo hộ không?
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Ⅰ-4. Văn phòng và khu nghỉ ngơi

Bình chữa cháy có được bố trí ở nơi dễ thấy không?

Có phòng ngủ tạm để ngủ một giấc ngủ ngắn khi có nhu cầu không?

Ⅰ-5．

Có bảng tên người quản lý không?

Có bảng báo số người mà căn phòng có thể chứa không?

Nếu tầng 2 có phòng ngủ thì có cầu thang lánh nạn không?
(Tầng 2 có 15 người trở lên phải có 2 cầu thang)
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Chu kỳ 
mỗi ngày

Cuộc họp mỗi
 buổi sáng 

(tất cả mọi người) Hội nghị 
về an toàn 

(KYK)

Kiểm tra 
trước khi bắt 
đầu làm việc

Giám đốc 
công việc 
tuần tra 
(tuần tra 
an ninh)

Hướng dẫn 
và giám sát 

công việc

Cuộc họp 
quy trình 
an toàn

Dọn dẹp 
nơi mình 
làm việc

Xác nhận tại 
thời điểm làm 
xong công việc

Báo cáo đã làm 
xong công việc

Cám ơn anh 
đã hoàn thành 
công việc

Ⅰ-6.

Có bảng tên người chịu trách nhiệm phòng chống cháy không?

Ⅰ-7. Qui trình kiểm tra an toàn lao động hàng ngày
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Mọi người cần hiểu ý nghĩa và tuân thủ theo các biển báo 
nguy hiểm, cũng như biển nhắc nhở quy định.

Ⅰ-8. Biển báo an toàn Ⅰ-9．
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Cao 90cm hoặc hơn

Phần chồng lên nhau của các tấm sàn 
thao tác dài 20cm hoặc hơn

Ống tuýp lan can 
giữa khung

Tấm chắn dưới 
chân đứng

開口部
lỗ mở

Ⅱ-1.

Có đặt để quá tải không?

Có bố trí lan can chống ngã vững chắc có chiều cao 90cm hoặc hơn 
không?

Phần chồng lên nhau của các tấm sàn thao tác có dài 20cm hoặc hơn 
không?

Tấm sàn thao tác có được nâng đỡ tại 3 chỗ hoặc nhiều hơn? 
(Trường hợp tấm sàn thao tác dài 4m)

Có bố trí tấm chắn dưới chân đứng? (Ở nơi dễ rơi ngã)

Bề rộng tấm sàn thao tác lớn hơn 40cm?
Có khe hở hẹp 3cm hoặc nhỏ hơn?

Ⅱ-2．

Khi nắp lỗ mở được mở ra sử dụng, có đặt rào cản để ngăn người đến 
gần không?

Nắp lỗ mở có đủ cứng, bền?

Nắp lỗ mở có đậy lại để người không vấp ngã?
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Ⅱ-3.

Có bố trí lan can với chiều cao 90cm hoặc hơn?
Có bố trí tấm chắn dưới chân đứng?

Có dọn dẹp sạch sẽ chung quanh lỗ mở?

Có lưới chắn an toàn giăng ngang không?
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